
          

TT 
Tỉnh/ 

Thành phố 

Quận/ 

Huyện/TP 

Xã/Phường/ 

Thị trấn 
Thôn/TDP/Ấp Thời gian Cách ly 

1 Hà Nam 
Lý Nhân 

Công Lý 

Thôn 3 Phú Đa 
Từ 

30/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Thôn 1 Phú Đa 
Từ 

18/6/2021 
Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Công Lý Tại nhà, nơi cư trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Huyện Lý Nhân Theo dõi sức khỏe 

2 Vĩnh Phúc 
Lập Trạch Tử Du Thôn Gấm 

Từ 

18/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Huyện Lập Trạch Theo dõi sức khỏe 
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Hưng Yên 

Mỹ Hào Tất cả các địa điểm còn lại của Thị xã Mỹ Hào Tại nhà, nơi cư trú 

Kim Động 
Vũ Xá Thôn Bình Đôi 

Từ 

26/6/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của xã Vũ Xá Tại nhà, nơi cư trú 

Ân Thi 

Nguyễn Trãi thôn Mão Xuyên 
Từ 

26/6/2021 
Tập trung 

Hồ Tùng Mậu  Thôn Lưu Xá 
Từ 

26/6/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của xã Nguyễn Trãi, Hồ Tùng Mậu Tại nhà, nơi cư trú 

Yên Mỹ 

Tân Lập (CT16)  
Từ 

24/6/2021 
Tập trung 

Minh Châu (CT 16)  
Từ 

24/6/2021 
Tập trung 

Tân Việt (CT 16)  
Từ 

24/6/2021 
Tập trung 

DANH SÁCH 
CẬP NHẬT CÁC ĐỊA PHƯƠNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH BỆNH COVID-19 

(Cập nhật đến 11h00 ngày 01 tháng 7 năm 2021) 
 



Lý Thường Kiệt  (CT 

16) 
 

Từ 

24/6/2021 
Tập trung 

Việt Cường (CT 16)  
Từ 

24/6/2021 
Tập trung 

TT. Yên Mỹ (CT16)  
Từ 

22/6/2021 
Tập trung 

Trung Hưng (CT 16)  
Từ 

22/6/2021 
Tập trung 

Thanh Long (CT 16)  
Từ 

24/6/2021 
Tập trung 

Nghĩa Hiệp 
Phòng khám Việt Pháp II, 

Thanh Xá 

Từ 

21/6/2021 
Tập trung 

Thôn Nghĩa Trang 
Toàn bộ phía tây đường 

ĐH 40 

Từ 

21/6/2021 
Tập trung 

Xã Trung Hưng 
Thôn Hạ, Thụy Trang, 

Đạo Khê 

Từ 

21/6/2021 
Tập trung 

Toàn huyện Yên Mỹ (chỉ thị 16) 
Từ 

27/6/2021 
Tập trung 

4 Đà Nẵng 

Sơn Trà 

Khu Công nghiệp An 

Đồn 

xưởng in Kiến.vn - đường 

số 3 

Từ 

20/6/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của KCN An Đồn Tại nhà, nơi cư trú 

Thọ Quang Cảng cá Thọ Quang 
Từ 

28/6/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của P. Thọ Quang Tại nhà, nơi cư trú 

 

 

Thanh Khê 

P. Chính Gián 
Công ty nhựa Duy Tân 

đường Điện Biên Phủ 

Từ 

10/6/2021 
Tập trung 

Khu tam giác đường Lê Duẩn – Hoàng Hoa Thám – 

Lý Thái Tổ (P. Thạc Gián và Tân Chính) CT16 

Từ 

18/6/2021 
Tập trung 

Thạc Gián Tổ 4 
Từ 

18/6/2021 
Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của Quận Thanh Khê Tại nhà, nơi cư trú 
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TP. Hồ Chí 

Minh 

Bình Tân 

P. Bình Hưng Hòa 

Công ty cổ phần thực 

phẩm Trung Sơn ở Khu 

công nghiệp Tân Tạo 

Từ 

16/6/2021 
Tập trung 

Hẻm 20 

Phạm Đăng Giảng 
 Tập trung 

P. Tân Tạo 

Một phần khu C Công ty 

Pouyen Việt Nam 

Từ 

09/6/2021 
Tập trung 

Công ty TNHH Cloth & 

People Vina,Khu công 

nghiệp Tân Tạo 

Từ 

16/6/2021 
Tập Trung 

P An Lạc 

đường số 6, KDC Nam 

Long 

Từ 

06/6/2021 
Tập trung 

Hẻm 258 Hồ Học Lãm, Tổ 

59 

Từ 

14/6/2021 
Tập Trung 

Chung cư Ehome 3 
Từ 

13/6/2021 
Tập Trung 

Khu phố 2, 3,4 
Từ 

20/6/2021 
Tập Trung 

Trạm Y tế Phường An Lạc 
Từ 

17/6/2021 
Tập Trung 

Trụ sở UBND phường An 

Lạc 

Từ 

18/6/2021 
Tập Trung 

Bình Chánh 

Bình Hưng 

BVĐK Nam Sài Gòn 

đường số 8 

Từ 

2/6/2021 
Tập trung 

Block H chung cư Ehomes 

Nam Sài Gòn 

Từ 

22/6/2021 
Tập trung 

Chung cư Sinh Lợi 
Từ 

01/6/2021 
Tập trung 

Phong Phú 
Tiệm bánh ngon Nhất, ấp 

2 

Từ 

02/6/2021 
Tập trung 

Vĩnh lộc B 1 phần tổ 8-9 ấp 3 
Từ 

04/6/2021 
Tập trung 



Tp. Thủ Đức 

P. Trường Thọ 
Khu Chung cư Sài Gòn 

MeTro Park 

Từ 

18/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

P. An Khánh 

Lô C chung cư Bộ Công 

an 

Từ 

09/6/2021 
Tập trung 

Tháp Hawaii 1, 2 chung 

cư New City Thủ Thiêm 

Từ 

01/7/2021 
Tập trung 

P. Thảo Điền 

Số 35 đường 59 
Từ 

30/5/2021 
Tập trung 

Siêu thị Aeon Citimart 
Từ 

01/7/2021 
Tập trung 

Só 14 E, Quốc Hương 
Từ 

30/5/2021 
Tập trung 

Block C2 chung cư Tropic 

Garden, số 49 đường 66 

Từ 

30/5/2021 
Tập trung 

P. Phú Hữu Khu biệt thự Valora Kikyo 
Từ 

01/6/2021 
Tập trung 

Tăng Nhơn Phú B  
Từ 

01/6/2021 
Tập trung 

Bình Thọ 
Một phần Đường 13 khu 

phố 1  

Từ 

01/6/2021 
Tập trung 

P. Thạnh Mỹ Lợi 
Block B4 chung cư Thạnh 

Mỹ Lợi 

Từ 

01/6/2021 
Tập trung 

Hiệp Phú 
Bách Hóa Xanh số 7, 

đường Ngô Quyền 

Từ 

30/5/2021 
Tập trung 

Hiệp Bình Chánh 147B Trưng Trắc, KP 6 
Từ 

03/6/2021 
Tập trung 



19, 10/2A Đường 36, KP 8 
Từ 

03/6/2021 
Tập trung 

472/9/4 KP9, 54 &545 

Kha Vạn Cân, KP 8 

Từ 

4/6/2021 
Tập trung 

Bình Chiểu 

1100/2 
Từ 

17/6/2021 
Tập trung 

Quán cơm chiên - bò kho 

địa chỉ 1045 Tỉnh lộ 43, 

khu phố 2 

Từ 

4/6/2021 
Tập trung 

Linh Xuân Khu phố 5 
Từ 

5/6/2021 
Tập trung 

Thủ Thiêm 
Tòa nhà Sofic địa chỉ 10 

Mai Chí Thọ 

Từ 

6/6/2021 
Tập trung 

Tân Phú 
Công ty Nidec Sankyo 

Khu công nghệ cao 

Từ 

29/6/2021 
Tập trung 

Tam Bình Hẻm 129 Tam Châu 
Từ 

28/6/2021 
Tập trung 

Linh Đông 

Chung cư Tecco 65 đường 

Linh Đông 

Từ ngày 

22/6/2021 
Tập trung 

chợ Tam Hà, Khu phố 2 
Từ ngày 

29/6/2021 
Tập trung 

Phường Hiệp Bình 

Phước 

Đường số 11 
Từ 

02/6/2021 
Tập Trung 

Block A1, Chung cư 

Sunview Town 

Từ 

29/6/2021 
Tập trung 

Quận 1 Phường Cầu Kho Hẻm TK5 Trần Hưng Đạo 
Từ 

14/6/2021 
Tập trung 



Phường Nguyễn Thái 

Bình 
Chợ Dân Sinh 

Từ 

17/6/2021 
Tập trung 

Phường Bến Nghé 

Tòa nhà Novaland - 65 

Nguyễn Du 

Từ 

29/5/2021 
Tập trung 

Khách sạn Sheraton 
Từ 

27/5/2021 
Tập trung 

Tầng 17, Công ty 

HUAWEI, tòa nhà 

Vincom, số 72 Lê Thánh 

Tôn 

Từ 

5/6/2021 
Tập trung 

Chợ cũ Tôn Thất Đạm 
Từ 

16/6/2021 
Tập trung 

Nguyễn Cư Trinh 

Hẻm 212 B Nguyễn Trãi,  
Từ 

28/6/2021 
Tập trung 

Hẻm 245/59 đến 245/35 

Ngyễn Trãi, Khu Mả Lạng 
 Tập trung 

Trụ sở Phòng Cảnh sát 

PCCC và cứu nạn, cứu hộ, 

258 Trần Hưng Đạo 

Từ 

17/6/2021 
Tập trung 

Đa Kao 

Tòa nhà Abacus Tower 
Từ 

18/6/2021 
Tập trung 

27B Nguyễn Đình Chiểu 
Từ 

28/5/2021 
Tập trung 

Safi Tower (Novaland) – 

29 Nguyễn Văn Thủ 

Từ 

30/5/2021 
Tập trung 

Phạm Ngũ Lão 

Hẻm 120 Trần Hưng Đạo, 

hẻm 102/35 đến 102/59 

Cống Quỳnh 

Từ 

7/6/20201 
Tập trung 

Chung cư 207 Bùi Viện 
Từ 

24/6/20201 
Tập trung 

162 Bùi Thị Xuân  Tập trung 

Hẻm 120/33 đến 

120/33/20 Trần Hưng Đạo 

Từ 

9/6/20201 
Tập trung 



Tòa nhà ngân hàng thương 

mại cổ phần Sài Gòn (SCB 

Building), 242 đường 

Cống Quỳnh 

Từ 

20/6/20201 
Tập trung 

Bến Thành 

Công ty Trung Nguyên - 

82-84 Bùi Thị Xuân 

Từ 

01/6/2021 
Tập trung 

50D Bùi Thị Xuân 
Từ 

07/6/2021 
Tập trung 

Cty TNHH Harmony 

Hotel 32-34 Bùi Thị Xuân 

Từ 

01/6/2021 
Tập trung 

Bệnh viện Đa khoa Sài 

Gòn 

Từ 

22/6/2021 
Tập trung 

Phường Cô Giang 

Công ty Cen Sài Gòn ở 

tầng 3 và chi nhánh Ngân 

hàng VP Bank ở tầng 6, 

tòa nhà 326 Võ Văn Kiệt 

Từ 

19/5/2021 
Tập trung 

Vựa ve chai số 1, đường 

Đề Thám 

Từ 

16/6/2021 
Tập trung 

Quận 3 

Phường 13 Hẻm 359 Lê Văn Sỹ 
Từ 

07/5/2021 
Tập trung 

Phường 11 
Hẻm 436/59 Cách mạng 

tháng 8 

Từ 

01/6/2021 
Tập trung 

Phường 4 
Hẻm 404 Nguyễn Đình 

Chiểu 

Từ 

25/5/2021 
Tập trung 

Phường 3 51/22 Cao Thắng 
Từ 

01/6/2021 
Tập trung 

Phường 5 
Hẻm 287 và 289 Nguyễn 

Đình Chiểu 

Từ 

20/5/2021 
Tập trung 

Phường 14 Hẻm 284 Lê Văn Sỹ 
Từ 

28/5/2021 
Tập trung 

Phường Võ Thị Sáu 
Công ty Cổ phần tập đoàn 

Grove, 129 Pasteur 

Từ 

13/5/2021 
Tập trung 

Phường 1 611 Điện Biên Phủ Từ Tập trung 



30/5/2021 

Phường  6 

Công ty Deloitte 

Từ 

18/5/2021 
Tập trung Tòa nhà 212 Pastuer 

Tòa nhà 129 Pastuer 

Quận 4 

Phường 16 Hẻm 850 Đoàn Văn Bơ 
Từ 

28/6/2021 
Tập trung 

Phường 12 
Bệnh viện Quận 4 

63-65 Bến Vân Đồn 

Từ 

18/6/2021 
Tập trung 

Phường 3 Lô B5, chung cư phường 3 
Từ 

28/6/2021 
Tập trung 

Phường 18 
Hẻm 458 Nguyễn Tất 

Thành 

Từ 

28/6/2021 
Tập trung 

Phường 14 
Chợ tạm xóm chiếu  và 

khu vực cầu công, kho 4 

Từ 

20/6/2021 
Tập trung 

Quận 5 

Phường 5 Hẻm số 5 Huỳnh Mẫn Đạt 
Từ 

18/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Phường 1 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới 
Từ 

26/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Phường 9 

Số 3, số 77 Trần Nhân Tôn 
Từ 

18/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Chợ An Đông 
Từ 

28/6/2021 
Tập trung 

Phường 10 

04 Phan Phú Tiên 
Từ 

18/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

BV Công an TP, 126 Hải 

Thượng Lãn Ông 

Từ 

06/6/2021 
Tập trung 

Phường 11 
Bệnh viện Đại Học Y 

Dược 

Từ 

16/6/2021 
Tập trung 

Phường 13 Công ty 16-18 Vạn Tượng 
Từ ngày 

18/6/2021 
Tập trung 



Công ty TNHH Kim Minh 
Từ ngày 

10/6/2021 
Tập trung 

95B Trịnh Hoài Đức 
Từ 

14/6/2021 
Tập trung 

Quận 6 Phường 3 Đường Phạm Văn Chí 
Từ 

13/6/2021 
Tập trung 

Quận 7 

P. Tân Kiểng Đường số 10 
Từ 

18/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

P.Tân Hưng 

Block tòa nhà W1và W2, 

chung cư SunRise City 

Central 

Từ 

11/6/2021 
Tập trung 

P. Tân Quy số 67 đường 53 
Từ 

18/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

P. Phú Mỹ 
Tháp E25 chung cư 

Belleza 

Từ 

04/6/2021 
Tập trung 

P. Tân Phong 
Công ty JAF, 20C4, đường 

số 66 khu phố 2 

Từ 

13/5/2021 
Tập trung 

P. Tân Thuân Tây Đường 5k 
Từ 

13/6/2021 
Tập trung 

Quận 8 

Phường 1 
hẻm 450B đường Dương 

Bá Trạc 

Từ 

01/6/2021 
Tập trung 

Phường 3 Hẻm 280 Phạm Thế Hiển 
Từ 

18/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Phường 6 Hẻm 2129 Phạm Thế Hiển 
Từ 

18/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Phường 7 

Chợ đầu mối Bình Điền 
Từ 

19/6/2021 
Tập trung 

Đoạn đường D7 khu dân 

cư Sài Gòn Chợ Lớn 

Từ 

04/6/2021 
Tập trung 

Phường 16 

Block B chung cư Mỹ 

Phúc 

Từ 

01/6/2021 
Tập trung 

khu nhà trọ hẻm 39/1 và 

hẻm 54/ 8, đường Hồ Học 

Từ 

10/6/2021 
Tập trung 



Lãm 

Khu Phố 2 
Từ 

21/6/2021 
Tập trung 

Quận 10 

Phường 4 

Trung tâm Y khoa Medic 

(BV Hòa Hảo) 

Từ 

19/5/2021 
Tập trung 

Chợ Nhật Tảo 
Từ 

14/6/2021 
Tập trung 

Quán trà sữa KOI 

266 Nguyễn Tri Phương 

Từ 

28/6/2021 
Tập trung 

Phường 10 

Hẻm 257 đường 3/2 
Từ 

14/6/2021 
Tập trung 

chợ Nguyễn Tri Phương 
Từ 

26/6/2021 
Tập trung 

Phường 12 Hẻm 133 Hòa Hưng 
Từ 

30/5/2021 
Tập trung 

Phường 15 

Siêu Thị Big C 
Từ 

19/6/2021 
Tập trung 

Chợ Hòa Hưng 
Từ 

28/6/2021 
Tập trung 

Quận 11 

Phường 7 
Phòng cho thuê Phương 

Thanh, đường 3/2 
 Tập trung 

Phường 8 
Đường số 4, Cư xá Bình 

Thới 

Từ 

9/6/2021 
Tập Trung 

Phường 15 

tầng 6 đến tầng 22 Block 

B thuộc tòa nhà 

Flemington (cao ốc Bảo 

Gia) 

Từ 

26/6/2021 
Tập Trung 

Lô 4 Khu B Chung cư Phú 

Thọ 

Từ 

7/6/2021 
Tập Trung 

Quận Tân Bình 
Phường 1 Hẻm 333 Lê Văn Sỹ 

Từ 

18/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Phường 3 Nguyễn Bặc 01/6/2021 Tập trung 



Phường 4 

Hẻm 108/E5 đường Cộng 

Hòa 

Từ 

01/6/2021 
Tập trung 

Tòa nhà 1 Hoàng Việt 17/5/2021 Tập Trung 

Khách sạn Đệ nhất, 

Đường Hoàng Việt 
6/6/2021 Tập Trung 

Phường 2 

Cafe Trung Nguyên 

Legend, 104 Phổ Quang 

Từ 

18/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Nhà trọ 139 Bạch Đằng 
Từ 

18/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

 khu vực phía sau chợ 

Phạm Văn Hai  

Từ 

27/6/2021 

Tập trung 

374 Lê Văn Sỹ 
Từ 

02/6/2021 

Tập trung 

Phường 12 
Tòa nhà FE Credit, 144 

Cộng Hòa 

Từ 

7/6/2021 

Tập trung 

Phường 13 
Công ty PIANO, 302 

Cộng Hòa 

Từ 

24/5/2021 

Tập trung 

 

 

 

 

Quận Tân Phú 

P. Phú Trung Bệnh viện Q. Tân Phú 
Từ 

31/5/2021 
Tập trung 

Hiệp Tân 
2/11/6/7 Nguyễn Văn 

Vịnh 

Từ 

31/5/2021 
Tập trung 

Phường Tân Thành 

Hẻm 710 Lũy Bán Bích 
Từ 

27/5/2021 

Tập trung 

59 Đường 30/4 
Từ 

04/6/2021 

 

Phường Tây Thạnh 

Hẻm 80 Lưu Chí Hiếu 
Từ 

27/5/2021 

Tập trung 

Công ty TNHH phát triển 

giải pháp tầm nhìn IDS, 67 

Đường T4A 

Từ 

19/5/2021 

Tòa nhà số 1 Hoàng Việt 
Từ 

17/5/2021 



229/64/30 Tây Thạnh 
Từ 

5/6/2021 

KDC 39/40 Hồ Đắc Di 
Từ 

3/6/2021 
KDC 9 Nguyễn Hữu Tiến Từ 

3/6/2021 

KDC 229/40/1 Tây Thạnh Từ 

31/5/2021 

Hẻm 266 Lê Trọng Ta ̂́ n Từ 

30/5/2021 

CTY CP thiết bị nhà bếp 

VINA địa chỉ Lô II – 2B 

đường CN1 – Khu công 

nghiệp 

Tân Bình. 

Từ 

29/5/2021 

Phường Sơn Kỳ 

009 Lô A CC Sơn Kỳ 
Từ 

18/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

C108 CC Sơn Kỳ 1 
Từ 

18/6/2021 

Chợ truyền thống Sơn Kỳ 
Từ 

23/6/2021 

Tập trung 

Phường Tân Thới 

Hòa 

Công ty 23C Lũy Bán 

Bích 

Từ 

27/5/2021 

Tập trung 

CC Rubyland 4 Lê Quát 
Từ 

03/6/2021 

Tập trung 

Phường Hòa Thạnh 

KDC, 568/29 Nghiêm 

Toản 

Từ 

18/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Lô B, chung cư Sen Xanh 

(Lotus Garden) 

Từ 

18/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Phường Tân Quý Hẻm 17 Gò Dầu 
Từ 

27/5/2021 

Tập trung 

Phường Phú Trung 

25/49/10 Nguyễn Minh 

Châu 

Từ 

27/5/2021 

Tập trung 

 KDC 76 Hoàng Xuân Nhị Từ Tập trung 



4/6/2021 

134/6 Khuông Việt (128B 

Kênh Tân Hóa) 

Từ 

31/5/2021 

Bệnh viện quận Tân Phú, 

609 - 611 Âu Cơ 

Từ 

4/6/2021 

Q. Phú Nhuận 

Phường 10 Tòa nhà Sogetraco 
Từ  

6/5/2021 

Tập trung 

Phường 2 
Tòa nhà Nam Giao 

Building 

Từ 

28/6/2021 

Tập trung 

Quận 12 

Phường Tân Thới 

Nhất 
Chung cư Moscow Tower 

Từ 

27/5/2021 

Tập trung 

Phường Đông Hưng 

Thuận 

Quán Gánh Đậu, 119B 

Nguyễn Văn Quá 

Từ 

02/6/2021 

 

Phường Tân Chánh 

Hiệp 

Tầng 6 tòa Concentrix, 

Công viên phần mềm Quang 

Trung 

 Tại nhà, nơi cư trú 

Trung Mỹ Tây  
Từ 

10/6/2021 

Tập trung 

Phường Thạnh Xuân  
Hẻm 224 đường TX22, tổ 

24, khu phố 7 

Từ 

17/6/2021 

Tập trung 

P. Thạnh Lộc 

Tổ 8, tổ 15 khu phố 3B 
Từ 

26/5/2021 

Tập trung 

Tổ 4 khu phố 3c 
Từ 

26/5/2021 

Tập trung 

Các điểm còn lại phường Thạnh Lộc 
Từ 

17/6/2021 

Tại nhà, nơi cư trú 

Huyện Hóc Môn 

Tân Thới Nhì Hẻm 1, Dân Thắng 2 28/6/2021 Tập trung 

Tân Hiệp Ấp Tân Thới 1,2,3   
Từ 

20/6/2021 
Tập trung 

Xã Bà Điểm Hẻm 83 tổ 15, Hưng Lân 
Từ 

18/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Xuân Thới Đông Chợ Đầu Mối Nông Sản Từ Tập trung 



Thực Phẩm Hóc Môn 27/6/2021 

Tân Xuân 
Xưởng cơ khí Tuấn Tú 

(Ấp mới 1) 

Từ 

05/6/2021 
Tập trung 

Q. Bình Thạnh 

Phường 15 

Hẻm 57/55, Điện Biên 

Phủ 

Từ 

24/5/2021 
Tập trung 

293 Điện Biên Phủ 
Từ 

03/6/2021 
 

Phường 21 
Hẻm 180 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh 
Từ 

18/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Phường 1 một phần chợ Bà Chiểu 
Từ 

29/6/2021 
Tập trung 

Phường 25 
Chung cư 3B 208 Nguyễn 

Gia Trí 
Từ 

01/6/2021 
Tập trung 

Phường 7 

Toàn bộ khu B; tầng 2 – 

khu E: khoa Xạ trị phụ 

khoa; tầng 3 – khu C: khoa 

Ngoại đầu cổ, tai mũi 

họng và khoa Ngoại tuyến 

giáp (Bệnh viên Ung bướu 

TPHCM) 

Từ 

29/6/2021 
Tập trung 

Phường 22 
Tòa Landmark 3 thuộc 

Vinhomes Central Park  

Từ 

14/6/2021 
Tập trung 

Huyện Nhà Bè 

TT. Nhà Bè 
Hẻm 33 Đào Tông 

Nguyên, khu phố 7 

Từ 

27/5/2021 
Tập trung 

Phước Kiển 

Block E Chung Cư Phú 

Hoàng Anh, Nguyễn Hữu 

Thọ 

Từ 

7/6/2021 
Tập trung 

Hiệp Phước 

Hẻm 63 Nguyễn Văn Tạo 

Ấp 1 

Từ 

18/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Hẻm 688 Bải Cát, Ấp 1 
Từ 

18/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 



Xã Nhơn Đức 
Hẻm 1716 Lê Văn Lương 

Ấp 3 

Từ 

01/6/2021 
Tập trung 

Huyện Củ Chi 

Tân Thạnh Đông Âp 7a, Ấp 9 
Từ 

30/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Xã Tân Thông Hội 

Cty Vĩnh Hiệp 661, 

Nguyễn Văn Khạ, Cây 

Sộp, TAH 

Từ 

01/6/2021 
Tập trung 

Quận Gò Vấp 

Phường 6 Hẻm 182 Lê Đức Thọ 
Từ 

15/6/2021 
Tập trung 

Phường 7 

1 phần Hẻm 265 Nguyễn 

Thái Sơn, KP1, Phường 7 

(Số 3-83) 

Từ 

15/6/2021 
Tập trung 

Phường 8 
Hẻm 307 Đường Số 10 

Nguyễn Văn Khối 

Từ 

15/6/2021 
Tập trung 

Phường 9 

Công ty Nàng Khô Hẻm 

347/40 Lê Văn Thọ 

Từ 

15/6/2021 
Tập trung 

Phòng khám Đa khoa 

thuộc Công ty cổ phần 

Thiên Khải, 332 – 334, 

Phạm Văn Chiêu 

Từ 

15/6/2021 
Tập trung 

Phong toả 1 đoạn từ 107 

đến 195 đường số 9 

Từ 

15/6/2021 
Tập trung 

Hẻm 380 Phạm Văn Chiêu 
Từ 

15/6/2021 
Tập trung 

Phường 10 
Công ty 32 (xưởng 5) số 

170 Quang Trung 

Từ 

15/6/2021 
Tập trung 

Phường 11 Hẻm 78/16 đường số 8 
Từ 

15/6/2021 
Tập trung 

Phường 14 
Chung cư Ehome, Lock C 

số 359 Phạm Văn Chiêu 

Từ 

15/6/2021 
Tập trung 



Lock B Chung cư I-Home 

số 359 Phạm Văn Chiêu 

Từ 

15/6/2021 
Tập trung 

Phường 15 

854/69 đến 854/75 Thống 

Nhất 

Từ 

15/6/2021 
Tập trung 

Hẻm 778/32/29 đến 

778/34 Thống Nhất, KP6 

Từ 

15/6/2021 
Tập trung 

Hẻm 796/17 Lê Đức Thọ 
Từ 

15/6/2021 
Tập trung 

Một phần đường Khu 

Sông Đà 

Từ 

15/6/2021 
Tập trung 

Phường 17 

Công ty Liên kết Xanh-

Khu dân cư Huy Hoàng 

địa số 223/2/11 

Từ 

15/6/2021 
Tập trung 

Hẻm 411 Lê Đức Thọ 
Từ 

15/6/2021 
Tập trung 

Phòng khám Đa khoa 

Hoàn Mỹ Hữu Nghị, số 

503 Nguyễn Oanh 

Từ 

15/6/2021 
Tập trung 

Hẻm 24 Lê Thị Hồng 
Từ 

15/6/2021 
Tập trung 

Tất cả những điểm còn lại của Q. Gò Vấp 
Từ 

17/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Tp. Hồ Chí Minh 
Từ 

14/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

6 Thái Bình 

TP. Thái Bình 

Xã Đông Hòa Thôn Nam Cầu Nhân 
Từ 

23/6/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của xã Đông Hòa Tại nhà, nơi cư trú 

Đông Hưng Phong Châu  
Từ 

23/6/2021 
Tập trung 



Các điểm còn lại của huyện Đông Hưng 
Từ 

01/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Quỳnh Phụ 

An Mỹ Thôn Tô Đàm 
Từ 

24/6/2021 
Tập trung 

An Cầu Thôn Trung Châu Tây 
Từ 

24/6/2021 
Tập trung 

Các địa điểm còn lại của xã An Mỹ, An Cầu Tại nhà, nơi cư trú 

 

7 

 

Hà Nội 

 

 

 

 

Đông Anh 

Uy Nỗ Kính Nỗ 
Từ 

05/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Uy Nỗ Tại nhà, nơi cư trú 

TT. Đông Anh 

TDP 17 
Từ 

04/6/2021 
Tập trung 

Khu vực chợ Cửa hàng 

mới 
01/6 - 10/6 Tập trung 

Bệnh viện Bắc Thăng 

Long 

Từ 

06/6/2021 
Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của TT Đông Anh Tại nhà, nơi cư trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Huyện Đông Anh Theo dõi sức khỏe 

Quận Cầu Giấy 

Phường Quan Hoa 
21/53 ngõ 68 Cầu Giấy 

Từ 

24/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Phường Nghĩa Đô 
8 Đường 800A 

Từ 

24/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Hoàn Kiếm Phan Chu Trinh Trụ sở tập đoàn T&T 
Từ 

26/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Quận Hoàn Kiếm Theo dõi sức khỏe 

Thanh Xuân 

Phường Khương 

Trung 

22 hộ trong ngõ 47/44/1 

Khương Trung 

Từ 

26/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

CT12N2 chung cư 183 

Hoàng Văn Thái 

Từ 

26/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Nhân Chính Một phần tòa nhà Legend 
Từ 

26/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 



Tòa 14T4 Trung Hòa 
Từ 

26/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Quận Thanh Xuân Theo dõi sức khỏe 

 

 

Quận Long Biên 

Phúc Đồng 
Chung cư Sunrise 

Building 3A  

Từ 

16/6/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của P. Phúc Đồng Tại nhà, nơi cư trú 

Ngọc Lâm 52/21 Ngọc Lâm 
Từ 

10/6/2021 
Tập trung 

Phường Ngọc Thụy Ngõ 55 Gia Thượng 24/6/2021 Tại nhà, nơi cư trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Q. Long Biên Theo dõi sức khỏe 

Đống Đa 

Phường Láng Hạ 
Tòa 97-99 phố Láng Hạ 

(tạm thời) 
26/6/2021 Tại nhà, nơi cư trú 

Phường Kim Liên 45/41/66 Đông Tác 18/6/2021 Tại nhà, nơi cư trú 

Phường Ngã Tư Sở 
C4 Tập thể Khương 

Thượng 
18/6/2021 Tại nhà, nơi cư trú 

Phường Thịnh 

Quang P109 A4 TT Vĩnh Hồ 
18/6/2021 Tại nhà, nơi cư trú 

Phường Trung Tự 
Nhà L1 Tập thể Viện năng 

lượng 
18/6/2021 Tại nhà, nơi cư trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Quận Đống Đa Theo dõi sức khỏe 

8 Bắc Ninh 

Từ Sơn Châu Khê 
Xóm 5 Khu Đa Hội Từ 

06/5/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Xóm 6 Khu Đa Hội 

Tất cả các địa điểm còn lại của Huyện Từ Sơn Theo dõi sức khỏe 

Thuận Thành 

Song Liễu 
Từ 

24/6/2021 
Theo dõi sức khỏe 

Trí Quả 
Từ 

24/6/2021 
Theo dõi sức khỏe 

Hoài Thượng 
Từ 

24/6/2021 
Theo dõi sức khỏe 



Xã Đình Tổ 
Từ 

24/6/2021 
Theo dõi sức khỏe 

Xã Hà Mãn 
Từ 

24/6/2021 
Theo dõi sức khỏe 

Ngũ Xã 
Từ 

24/6/2021 
Theo dõi sức khỏe 

Các địa điểm còn lại của huyện Thuận Thành 
Từ 

24/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Yên Phong 

Yên Trung 

 

Công ty Samsung 

Electronics Vietnam Bắc 

Ninh 

Từ 

29/6/2021 

Tại nhà, nơi cư trú 

Thụy Hòa 
Xóm Trong, Thôn Bằng 

Lục  

Từ 

29/6/2021 

Tại nhà, nơi cư trú 

Các địa điểm còn lại của huyện Yên Phong 
Từ 

11/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Quế Võ 
Xã Phượng Mao Thôn Mao Dộc 

Từ 

12/5/2021 
Tập trung 

Các địa điểm còn lại của huyện Quế Võ 
Từ 

18/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

TP. Bắc Ninh 

Phường Võ Cường 
khu vực giãn dân 1, khu 

Hòa Đình 

Từ 

18/6/2021 
Tập trung 

Phường Thị Cầu Tổ 10, 11 
Từ 

18/6/2021 
Tập trung 

Phường Vệ An 

 khu nội trú của Trường 

Cao đẳng Thống kê, Khu 

4 

Từ 

19/6/2021 
Tập trung 

Phường Đại Phúc  

Khu 10,  04/06/2021 Tập trung 

Khắc Niệm 

Từ 

19/6/2021 
Tập trung 

Đại Phúc 

Từ 

17/6/2021 
Tập trung 

Phường Hòa Long 
 

Từ 

29/6/2021 
Theo dõi sức khỏe 



Phường Vân Dương 
 

Từ 

29/6/2021 
Theo dõi sức khỏe 

Phường Nam Sơn 
 

Từ 

29/6/2021 
Theo dõi sức khỏe 

Các điểm còn lại của thành phố Bắc Ninh 
Từ 

18/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

9 Nghệ An 

TP Vinh 

Toàn bộ Phường Hà Huy Tập 
Từ 

13/6/2021 
Tập trung 

Phường Hưng Dũng 

3 khối Văn Tiến, Xuân 

Nam, Xuân Bắc 

Từ 

15/6/2021 
Tập Trung 

Bệnh viện đa khoa cửa 

đông 

Từ 

16/6/2021 
Tập trung 

Hồng Sơn 
Bệnh viện Đa khoa 

TP.Vinh 

Từ 

16/6/2021 
Tập trung 

Hưng Chính 
khoa Sản Bệnh viện Hữu 

nghị Đa khoa Nghệ An 

Từ 

28/6/2021 
Tập trung 

Toàn bộ thành phố Vinh (Chỉ thị 16) 
Từ 

19/6/2021 
Tập trung 

Đô Lương 
Phong tỏa tạm thời trụ sở Công an huyện Đô 

Lương  

Từ 

23/6/2021 
Tập trung 

Nghĩa Đàn 

Nghĩa Hiếu Tân Thành 
Từ 

24/6/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của xã Nghĩa Hiếu Tại nhà, nơi cư trú 

Nam Đàn 

Trung Phúc Cường Phượng Kiều 
Từ 

24/6/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của xã Trung Phúc Cường Tại nhà, nơi cư trú 

Quỳ Hợp Nghĩa Xuân Liên Xuân 
Từ 

17/6/2021 
Tập trung 



Các điểm còn lại của xã Nghĩa Xuân Tại nhà, nơi cư trú 

Nghi Lộc Nghi Diên 

Yên Thịnh, Phượng Sơn, 

Toàn Thắng và Quang 

Trung (chỉ thị 16) 

Từ 

27/6/2021 
Tập trung 

Các địa điểm còn lại của 

xã Nghi Diên (chỉ thị 15) 

Từ 

27/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Diễn Châu 

Các xã: Diễn Thịnh, Diễn Tân , Diễn Cát, Diễn Kim  

(Chỉ thị 16) 

Từ 

17/6/2021 
Tập trung 

Minh Châu Thôn Vân Lập 
Từ 

18/6/2021 
Tập trung 

Các địa điểm còn lại của huyện Diễn Châu (Chỉ thị 

15) 

Từ 

17/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Tx. Hoàng Mai 
Quỳnh Vinh Thôn 1 

Từ 

24/6/2021 
Tập trung 

Các địa điểm còn lại của xã Quỳnh Vinh Tại nhà, nơi cư trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Thị xã Hoàng Mai Theo dõi sức khỏe 

10 Đồng Nai Tp. Long Khánh 

P. Bình Lộc 
đường số 25 đến ngã ba 

đường Suối Tre 

Từ 

19/6/2021 
Tập trung 

Các địa điểm còn lại của P. Bình Lộc Tại nhà, nơi cư trú 

P.Xuân Thanh 

từ số nhà 95 đến số nhà 

133 thuộc một phần tổ 1A 

Từ 

19/6/2021 
Tập trung 

đường 9/4 
Từ 

19/6/2021 
Tập trung 

Phường Suối Tre 
đường số 25 tại một phần 

tổ 4, 5, 6A, 7 

Từ 

19/6/2021 
Tập trung 

Các địa điểm còn lại của P. Xuân Thanh, Suối Tre Tại nhà, nơi cư trú 

P. Xuân Trung Khu phố 1 
Từ 

15/6/2021 
Tập trung 



P. Bảo Vinh Khu phố Bảo Vinh B 
Từ 

18/6/2021 
Tập trung 

Các địa điểm còn lại của P. Bảo Vinh, P. Xuân 

Trung 
 Tại nhà, nơi cư trú 

Huyện Trảng Bom 

Xã Đồi 61 

Khu Công nghiệp Bàu 

Xéo (Công ty TNHH 

Pousung Việt Nam) 

Từ 

19/6/2021 
Tập trung 

Xã Bình Minh  
Từ 

27/6/2021 
Tập trung 

Huyện Nhơn Trạch Xã Đại Phước  
Từ 

22/6/2021 
Tập trung 

H. Vĩnh Cửu 
Thạnh Phú Tổ 1, ấp 1 

Từ 

18/6/2021 
Tập trung 

Các địa điểm còn lại của xã Thạnh Phú Tại nhà, nơi cư trú 

Huyện Thống nhất 4 xã Gia Tân 1,2,3 và xã Gia Kiệm (chỉ thị 16) 
Từ  

29/6/2021 
Tập trung 

Tp. Biên Hòa 

Long Bình Tân Khu phố 1 
Từ 

17/6/2021 
Tập trung 

P. Long Bình 
Công ty TNHH Map 

Pacific Singapore 

Từ 

14/6/2021 
Tập trung 

P. Tam Hiệp Khu Phố 8 
Từ 

27/6/2021 
Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Long Bình, Tam Hiệp, 

Long Bình Tân 
Tại nhà, nơi cư trú 

11 Thanh Hóa 

Hằng Hóa TT Bút Sơn Phố Trung Sơn 
Từ 

05/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

TP. Thanh Hóa Đông Vệ 
Khu chung cư 

Đông Phát 

Từ 

18/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của TP. Thanh Hóa Theo dõi sức khỏe 

12 Hải Dương Thanh Miện Thanh Giang Đan Giáp 
Từ 

23/6/2021 
Tập trung 



Các điểm còn lại của xã Thanh Giang Tại nhà, nơi cư trú 

TP. Hải Dương 

Tứ Minh  Khách sạn Sun 
Từ 

24/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

P. Hải Tân 
Một phần khu phố Lương 

Thế Vinh 

Từ 

24/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

P. Nguyễn Trãi 
Một phần đại lộ Hồ Chí 

Minh 

Từ 

24/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Phường Bình Hàn 
Một phần đường Điện 

Biên Phủ 

Từ 

24/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của TP. Hải Dương Theo dõi sức khỏe 

13 Lạng Sơn Hữu Lũng Toàn bộ huyện Hữu Lũng (chỉ thị 15) 
Từ 

23/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

14 Đăk Lăk H. Lăk 
Đăk Liêng Buôn Dranh A 

Từ 

26/6/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của xã Đăk Liêng Tại nhà, nơi cư trú 

15 Ninh Bình 

Kim Sơn Văn Hải  
Từ 

24/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Tp. Ninh Bình P. Bích Đào  
Từ 

24/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Tp. Ninh Bình, H. Kim Sơn Theo dõi sức khỏe 

16 Sơn La 

Huyện Mai Sơn Xã Nà Bó 
Bản Nà Bó 

Từ 

25/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Mộc Châu Tô Hiệu 
Khách sạn 

Mường Thanh 

Từ 

25/6/2021 
Theo dõi sức khỏe 

 

 

 

17 

 

 

 

Bắc Giang 

 

 

 

Yên Thế 

Xã Tam Hiệp 
Một phần thôn Đền Cô 

Từ 

30/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Xã Tam Tiến 
Một phần bản Diễn 

Từ 

30/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 



Xã Đồng Vương 
Một phần bản La Lanh 

Từ 

30/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Huyện Yên Thế Theo dõi sức khỏe 

H. Hiệp Hòa Toàn bộ Huyện 
Từ 

21/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Lục Nam Toàn bộ Huyện 
Từ 

26/6/2021 
Theo dõi sức khỏe 

Việt Yên Toàn bộ Huyện 
Từ 

30/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Lục Ngạn 

Kiên Thành 
Từ 

17/6/2021 
Tập trung 

Các xã Mỹ An, Tân Mộc, Tân Lập, Đèo Gia, Hồng 

Giang, Biên Sơn, Tân Quang (CT16) 

Từ 

27/6/2021 
Tập trung 

Các xã Giáp Sơn, Phì Điền, Tân Hoa, Biển Động, 

Đồng Cốc, Phú Nhuận, Kim Sơn (CT16) 

Từ 

29/6/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của Lục Ngạn  Tại nhà, nơi cư trú 

TP. Bắc Giang Toàn bộ  TP. Bắc Giang 
Từ 

26/6/2021 
Theo dõi sức khỏe 

Sơn Động 

Xã Hữu Sản 
Thôn Dần 

Từ 

26/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

An Bá Thôn Lái 
Từ 

26/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Huyện Sơn Động Theo dõi sức khỏe 

Lạng Giang Toàn bộ Huyện  
Từ 

18/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Yên Dũng 

Nội Hoàng  
Từ 

24/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Tiền Phong  
Từ 

24/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Yên Lư  
Từ 

24/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Các điểm còn lại của huyện Yên Dũng 30/6/2021 Theo dõi sức khỏe 



Tân Yên Toàn bộ huyện Tân Yên 26/6/2021 Theo dõi sức khỏe 

18 Hải Phòng 

An Lão Trường Sơn  22/5/2021 Tại nhà, nơi cư trú 

Vĩnh Bảo 

Cộng Hiền Thôn Cống Hiền 
Từ 

24/6/2021 
Tập trung 

Toàn bộ huyện Vĩnh Bảo (CT16) 
Từ 

25/6/2021 
Tập trung 

19 Long An 

Cần Giuộc 

Phước Lý Xóm Phước Lý 
Từ 

24/6/2021 
Tập trung 

Các xã Phước Lý, Long Thượng, Long Hậu (CT15) 
Từ 

30/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

 Tân Thạnh Xã Tân Thành 
Ấp 3 

Từ 

28/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

H. Bến Lức 

Long Hiệp 

Công ty may Dinsen Việt 

An 

Từ 

27/6/2021 
Tập trung 

Nhà trọ Ấp Chánh 
Từ 

27/6/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của xã Long Hiệp Tại nhà, nơi cư trú 

Mỹ Yên Nhà trọ An Khang 
Từ 

27/6/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của xã Mỹ Yên Tại nhà, nơi cư trú 

Đức Hòa 
Đức Hòa Hạ 

Công ty TNHH TMDV 

Xuất nhập khẩu Lâm Minh 

Trí (thuộc Khu công 

nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa 

Hạ) 

Từ 

18/6/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của xã Đức Hòa Hạ Tại nhà, nơi cư trú 

Tp. Tân An 

Lợi Bình Nhơn  
Từ 

10/6/2021 
Tập trung 

Phường 3 BVĐK Long An 
Từ 

30/6/2021 
Tập trung 



Phường 2 Khu phố 3 
Từ 

28/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Cần Đước  

Xã Tân Lân 
Bệnh viện Đa khoa Cần 

Đước 

Từ 

28/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Xã Phước Vân 
Khu vực chợ Phước Vân 

Từ 

28/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

TT. Cần Đước Khu phố 7 
Từ 

28/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

20 Tây Ninh 

Tx. Trảng Bàng 

Khu công nghiệp 

Thành Thành Công 

Công ty TNHH Winga 

Việt Nam 
Từ 24/6 Tập trung 

Xã Hưng Thuận 
Đường Lộc Phước, ấp Lộc 

Trị 
Từ 23/6 Tập trung 

Phường Gia Lộc KP.Lộc Trát  Từ 23/6 Tập trung 

Toàn bộ Tx. Trảng Bàng (CT 15 từ 25/6) Tại nhà, nơi cư trú 

H. Gò Dầu 
Xã Cẩm Giang 

Cụm dân cư thuộc tổ 27, 

ấp Cẩm Bình 

Từ ngày 

23/6 
Tập trung 

Các điểm còn lại của xã Cẩm Giang Tại nhà, nơi cư trú 

Tx. Hòa Thành Long Thành Nam Ấp Bến Kéo 
Từ 

30/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

21 Bạc Liêu Hòa Bình 
Vĩnh Mỹ A Ấp xóm lớn B 

Từ 

28/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Các điểm còn lại của Vĩnh Mỹ A Theo dõi sức khỏe 

22 Trà Vinh 

Tiểu Cần 
Hùng Hòa Ấp Hòa Thành 

Từ 

28/6/2021 
Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Hùng Hòa Tại nhà, nơi cư trú 

Cầu Kè 
TT. Cầu Kè Khóm 5, 6 

Từ 

21/6/2021 
Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của TT Cầu Kè Tại nhà, nơi cư trú 

23 Đồng Tháp Tp. Sa Đéc 
Khóm Hòa Khánh Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc 

Từ 

24/6/2021 
Tập trung 

 Bệnh Viện Quân dân Y Từ Tập trung 



30/6/2021 

Tân Phú Đông Xí Nghiệp may 6 
Từ 

30/6/2021 
Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của Tp Sa Đéc 
Từ 

30/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Tp. Cao Lãnh  
Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật 

Từ 

25/6/2021 
Tập trung 

24 
 

Hà Tĩnh 

Thạch Hà 

Việt Tiến Thôn Trung Tiến Từ 6/6/2021 Tập trung 

Thạch Long Đông Hà 2 
Từ 

28/6/2021 
Tập trung 

Thạch Liên Xóm Thọ Từ 9/6/2021 Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Thạch Liên, Việt Tiến, Thạch 

Long 
Tại nhà, nơi cư trú 

Toàn bộ xã Tân Lâm Hương (chỉ thị 15) 
Từ 

18/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Thạch Trung 

Thôn Hồng Hà Từ 7/6/2021 Tập trung 

Thôn Bắc Quang Từ 7/6/2021 Tập trung 

Thôn Nam Quang Từ 7/6/2021 Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Thạch Trung Tại nhà, nơi cư trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của huyện Thạch Hà Theo dõi sức khỏe 

Tp. Hà Tĩnh 

Phường Thạch Quý 
Ngách 2 ngõ 377 đường 

Nguyễn Du 
Từ 

10/6/2021 
Tập trung 

Phường Thạch Linh 
Tòa C2, chung cư 

Vinhomes 

Từ 

10/6/2021 
Tập trung 

Phường Bắc Hà Tổ dân phố 4, 5 
Từ 

10/6/2021 
Tập trung 

Xã Thạch Trung Thôn Đoài Thịnh Từ 5/6/2021 Tập trung 

Phường Nguyễn Du Tổ dân phố 2 Từ 5/6/2021 Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của TP. Hà Tĩnh 
Từ 

18/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 



Huyện Nghi xuân 
xã Cương Gián 

Song Hồng, Cầu Đá và 1 

phần thôn Nam Sơn 

Từ 

14/6/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của xã Cương Gián Tại nhà, nơi cư trú 

Huyện Cẩm Xuyên 
Xã Cẩm Vinh 

Nhà máy GMP Công ty cổ 

phần Dược Hà Tĩnh (Cụm 

công nghiệp Bắc Cẩm 

Xuyên) 

Từ 

9/6/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của xã Cẩm Vinh Tại nhà, nơi cư trú 

Huyện Vũ Quang Xã Thọ Điền 

Nhà máy sản xuất gỗ 

MDF, HDF Thanh Thành 

Đạt 

Từ 

18/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Huyện Hương Sơn 

Xã Sơn Trường Thôn 1 
Từ 

12/6/2021 
Tập trung 

Xã Sơn Phú Thôn Đại Vường 
Từ 

12/6/2021 
Tập trung 

TT Phố Châu 

Tổ 15 
Từ 

12/6/2021 
Tập trung 

Một phần tổ dân phố 4 
Từ 

12/6/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của TT Phố Châu, Sơn Trường, Sơn Phú Tại nhà, nơi cư trú 

Huyện Lộc Hà 

Một phần thị trấn 

Lộc Hà (CT 16),trừ 4 

TDP Xuân Khánh, Phú 

Đông, Khánh Yên, 

Yên Bình 

Tổ dân phố Xuân Hải 
Từ 

11/6/2021 
Tập trung 

Xã Thạch kim (chỉ thị 16) 
Từ 

12/6/2021 
Tập trung 

25 Tiền Giang TP.Mỹ Tho 

Phường 9 Khu phố 3 
Từ 

15/6/2021 
Tập trung 

Phường 8 Khu chợ cũ 
Từ 

01/7/2021 
Tập trung 

Phường 04 Ngân hàng Quốc Dân 
Từ 

26/6/2021 
Tập trung 



NCB chi nhánh Mỹ Tho 

Hẻm 105 Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa 
Từ 

28/6/2021 
Tập trung 

Hẻm 213 Tết Mậu Thân 
Từ 

28/6/2021 
Tập trung 

Phường 10 

Khu dân cư xóm Đình 
Từ 

28/6/2021 
Tập trung 

chợ Bảo Định (chợ Cầu 

Cống) 
Từ 

28/6/2021 
Tập trung 

Toàn Tp. Mỹ Tho thực hiện chỉ thị 16  
Từ 

01/7/2021 
Tập trung 

Chợ Gạo Hòa Tịnh  
Từ 

08/6/2021 
Tập trung 

Cái Bè Toàn bộ huyện Cái Bè 
Từ 

14/6/2021 
Tập trung 

Tx. Cai Lậy 
Mỹ Hạnh Đông Ấp Mỹ Hội 

Từ 

13/6/2021 
Tập trung 

Toàn bộ thị xã Cai Lậy 
Từ 

14/6/2021 
Tập trung 

Tất cả các điểm còn lại của tỉnh Tiền Giang (Chỉ thị 15 từ ngày 12/6) Tại nhà, nơi cư trú 

26 Bình Dương 

Tx. Bến Cát 
P. Hòa Lợi Khu phố An Lợi 

Từ 

01/6/2021 
Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của Tx. Bến Cát Tại nhà, nơi cư trú 

Tx. Tân Uyên Toàn bộ TX Tân Uyên (CT 16 từ 15/6) 
Từ 

15/6/2021 
Tập trung 

Tp. Dĩ An 

P. Đông Hòa 

Một phần khu phố Tân 

Hòa 
Từ 

01/6/2021 
Tập trung 

Chung cư Bcons Suối 

Tiên, đường Tân Lập 

Từ 

01/6/2021 
Tập trung 

Phường Dĩ An 

Công ty Sản xuất và 

Thương mại Phúc Đạt 

đường 16, khu phố Nhị 
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đồng 2 

Phường Tân Bình 

Khu phố Tân Phú 2 
Từ 

01/6/2021 
Tập trung 

Đường Bùi Thị Xuân 
Từ 

01/6/2021 
Tập trung 

Khu phố Tân Phước 
Từ 

01/6/2021 
Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của Tp. Dĩ An Tại nhà, nơi cư trú 

Tp. Thủ Dầu Một 

Phường Phú Cường  
Cửa hàng kinh doanh xe 

máy An Thành 
Từ 

04/6/2021 
Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Phú Cường Tại nhà, nơi cư trú 

Phường Hiệp Thành 

Phòng khám Đa khoa 

Châu Thành, một số hộ 

dân ở cạnh phòng khám 

(đường Phạm Ngọc Thạch, 

khu phố 7) 

Từ 

12/6/2021 
Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Hiệp Thành Tại nhà, nơi cư trú 

Toàn bộ 4 phường: Hiệp An, Chánh Mỹ, Phú 

Hòa và Hiệp Thành (chỉ thị 16) 

Từ 

21/6/2021 
Tập trung 

Tp. Thuận An 

P. Dĩ An Khu phố Nhị đồng 2  Tập trung 

Vĩnh Phú Chung cư Marina 
Từ 

28/6/2021 
Tập trung 

P.Vĩnh Phú 
Block nhà C2 Chung cư 

eHome 4 

Từ 

13/6/2021 
Tập trung 

Toàn bộ TP. Thuận An (CT 16 từ 21/6) 
Từ 

21/6/2021 
Tập trung 

27 Hòa Bình Huyện Tân Lạc 
Trị trấn Mãn Đức Khu mường Định 

Từ 

14/6/2021 
Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của Thị trấn Mãn Đức Tại nhà, nơi cư trú 

28 Bắc Kạn Huyện Bạch Thông Xã Tân Tú, TT Phủ 

Thông 

Khu CLTT xã Tân Tú, 

Khu điều trị TTYT Bạch 

Thông 

Từ 

16/6/2021 
Tập trung 



Huyện Ba Bể 
Thương Giáo Thôn Kéo Pụt 

Từ 

14/6/2021 
Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Thương Giáo Tại nhà, nơi cư trú 

29 Lào Cai 

Tp. Lào Cai 

Khu B Chợ Cốc Lếu TP Lào Cai 
Từ 

18/6/2021 
Tập trung 

Duyên Hải Công ty Nam Phong 
Từ 

18/6/2021 
Tập trung 

Toàn bộ TP. Lào Cai 
Từ 

26/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

30 An Giang H. An Phú 

Phú Hữu Ấp Phú Thành 
Từ 

18/6/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của xã Phú Hữu Tại nhà, nơi cư trú 

TT. Long Bình Ấp Tân Khánh 
Từ 

29/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Các điểm còn lại TT. Long Bình (CT 15) 
Từ 

01/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

31 Phú Yên 

Tx. Đông Hòa 

Hòa Xuân Nam Toàn bộ xã 
Từ 

24/6/2021 
Tập trung 

Ga đường sắt Hòa 

Hiệp Trung 
 

Từ 

25/6/2021 
 

Toàn bộ thị xã Đông Hòa (CT15) 
Từ 

25/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Tuy An 
Xã An Hòa Hải Thôn Tân Hòa 

Từ 

29/6/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của xã An Hòa Hải Tại nhà, nơi cư trú 

H. Sông Hinh 

Ea Trol Buôn Ly 
Từ 

30/6/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của xã Ea trol Tại nhà, nơi cư trú 

TT. Hai Riêng 
Xóm Nam, khu dân cư 

khu phố 3 

Từ 

30/6/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của TT. Hai Riêng Tại nhà, nơi cư trú 



Đức Bình Đông 
Xóm Làng Huế, Thôn 

Hiệp Hòa 

Từ 

30/6/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của Đức Bình Đông Tại nhà, nơi cư trú 

H. Sơn Hòa 

TT.  Củng Sơn 

Khu phố Đông Hòa 

(CT16) 

Từ 

26/6/2021 
Tập trung 

Khu phố Bắc Lý (CT16) 
Từ 

26/6/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của TT. Củng Sơn (CT15) 
Từ 

26/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Tp. Tuy Hòa 

Phường 2 
Khu vực xung quanh 26 

Trần Phú 

Từ 

24/6/2021 
Tập trung 

Bình Kiến 

Thôn Phú Vang 
Từ 

24/6/2021 
Tập trung 

Công ty CCIPY, Khu công 

nghiệp An Phú 

Từ 

27/6/2021 
Tập trung 

Hòa Kiến 
Khu vực quán cơm Yến 

Nam, thôn Ngọc Phong 

Từ 

24/6/2021 
Tập trung 

Phường 5 
Phòng khám đa khoa Đức 

Tín 

Từ 

24/6/2021 
Tập trung 

Phường 9 Bệnh viện đa khoa tỉnh 
Từ 

24/6/2021 
Tập trung 

Toàn bộ Tp. Tuy Hòa (CT15) 
Từ 15h 

24/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Toàn tỉnh Phú Yên thực hiện Chỉ thị 15 
Từ  

27/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

32 Khánh Hòa Tp. Nha Trang 
P. Phước Long Đường Bửu Đóa 

Từ 

24/6/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của P. Phước Long Tại nhà, nơi cư trú 

33 Bình Thuận Tp. Phan Thiết P. Phú Tài 

BVĐK Bình Thuận 
Từ 

24/6/2021 
Tập trung 

Chung cư Văn Thánh 
Từ 

24/6/2021 
Tập trung 



Nhà thuốc Trường Giang 
Từ 

24/6/2021 
Tập trung 

Toàn bộ thành phố Phan Thiết (CT15) 
Từ 12h 

24/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Tuy Phong Phú Lạc  
Từ 

24/6/2021 
Tập trung 

Toàn bộ huyện Tuy Phong (CT15) 
Từ 00h 

25/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

34 Kiên Giang TP Rạch Giá 

P. Vĩnh Quang 
Hẻm 673 đường Lộ Liên 

Hương 

Từ 

23/6/2021 
Tập trung 

P. Vĩnh Thông Khu phố 2 
Từ 

23/6/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của P. Vĩnh Quang, P. Vĩnh Thông Tại nhà, nơi cư trú 

35 Quảng Ninh TP Cẩm Phả 

Cẩm Thịnh 
Bệnh viện Đa khoa khu 

vực Cẩm Phả 

Từ 

27/6/2021 
Tập trung 

P. Mông Dương 

Khu nhà tập thể Công ty 

TNHH MTV Petro Bình 

Minh 

Từ 

24/6/2021 
Tập trung 

Kho xăng dầu Bình Minh 
Từ 

27/6/2021 
Tập trung 

P. Cẩm Trung 
Hành chính công, đường 

Trần Phú 

Từ 

24/6/2021 
Tập trung 

P.Quang Hanh 
Văn phòng Trụ sở Công ty 

Petro Bình Minh 

Từ 

24/6/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của P. Mông Dương, P. Cẩm Trung, P. Quang 

Hanh 
Tại nhà, nơi cư trú 

36 Quảng Ngãi 

Tx. Đức Phổ 

Toàn bộ xã Phổ Châu và Phường Phổ Thạnh (chỉ 

thị 16) 

Từ 

27/6/2101 
Tập trung 

Toàn bộ thị xã Đức Phổ (Chỉ thị 15) 
Từ 

27/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Tp. Quảng Ngãi Toàn thành phố thực hiện Chỉ thị 15 
Từ 

29/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 



 
 

37 Bình Định Tx. Hoài Nhơn 

P. Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Tam Quan, 

Hoài Hảo (CT 16) 

Từ 

30/6/2101 
Tập trung 

Các điểm còn lại của Tx. Hoài Nhơn 
Từ 

01/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

38 Vũng Tàu Long Điền 

Xã Phước Tỉnh 

Toàn bộ Tổ 12, 13 Ấp 

Phước Tân 

(chỉ thị 16) 

Từ 

29/6/2101 
Tập trung 

Các điểm còn lại của Xã Phước Tỉnh 
Từ 

29/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

39 Vĩnh Long Trà Ôn 
Vĩnh Xuân Ấp Vĩnh Lợi 

Từ 

01/7/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của xã Vĩnh Xuân Tại nhà, nơi cư trú 

Lưu ý: 

- Thực hiện khai báo y tế đối với tất cả những người ngoài tỉnh về Gia Lai. 

- Cách ly y tập trung ít nhất 21 ngày và cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú 14 ngày. 

- Danh sách này đã có sự thống nhất của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai. 




